
Điểm/ Hạnh kiểm Học lực Kết quả

1 DƯƠNG VĂN VY 10A02 Thi lại Toán: 5.9; Tiếng Anh: 6 Tb Lên lớp

2 NGUYỄN THỊ TÚ UYÊN 10A02 Thi lại Tiếng Anh: 5 Tb Lên lớp

3 PHẠM VĂN NGUYÊN 10A02 Thi lại Toán: 7.5 Tb Lên lớp

4 TRẦN HÀ KIỀU TRINH 10A02 Thi lại Tiếng Anh: 7 Tb Lên lớp

5 TRẦN THỊ THANH BÌNH 10A02 Thi lại Tiếng Anh: 8.8 Khá Lên lớp

6 VI THỊ MAI CHI 10A02 Thi lại Tiếng Anh: 4.5 Tb Lên lớp

7 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 10A04 Thi lại Vật lí: 9 Tb Lên lớp

8 MA THỊ TIỆN 10A05 Thi lại Ngữ Văn: 7 Tb Lên lớp

9 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 10A07 Thi lại Toán: 3.5; Hóa học: 6; Sinh học: 5.8 Yếu Ở lại lớp

10 H HÀ NIÊ 10A08 Thi lại Tiếng Anh: 5 Tb Lên lớp

11 HOÀNG MINH CHIẾN 10A08 Thi lại Toán: 8.1; Tiếng Anh: 5 Tb Lên lớp

12 NGUYỄN THỊ VÂN DUNG 10A08 Thi lại Toán: 1.5; Hóa học: 3.5; Tiếng Anh: 3.5 Kém Ở lại lớp

13 TẠ THỊ KIM THẢO 10A08 Thi lại Tiếng Anh: 5.8 Tb Lên lớp

14 DƯƠNG THANH HUY 10A09 Thi lại Toán: 6.2 Tb Lên lớp

15 H SÔ A NIÊ 10A09 Thi lại Vật lí: 3.7; Hóa học: 3.5; Công Nghệ: 4 Yếu Ở lại lớp

16 Hà Quốc Huy 10A09 Thi lại Vật lí: 7.5 Tb Lên lớp

17 Hà Thị Kim Hoa 10A09 Thi lại Vật lí: 8.5 Tb Lên lớp

18 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 10A09 Thi lại Công Nghệ: 5 Tb Lên lớp

19 ĐINH THỊ BÍCH NGỌC 10A10 Thi lại Toán: 5.1; Tiếng Anh: 4.3 Tb Lên lớp

20 LƯƠNG TRẤN HIỆP 10A10 Thi lại Sinh học: 9; Lịch sử: 6.3 Tb Lên lớp

21 NGUYỄN THỊ THẮM 10A10 Thi lại Ngữ Văn: 4.5; Tiếng Anh: 5.3 Tb Lên lớp

22 NGUYỄN VĂN DUY 10A10 Thi lại Toán: 0.3; Hóa học: 3.5; Ngữ Văn: 3.5; Tiếng Anh: 4.5 Kém Ở lại lớp

23 Vũ Mạnh Cường 10A10 Thi lại Tiếng Anh: 5.8 Tb Lên lớp

24 VY THỊ HỨA QUỲNH 10A10 Thi lại Hóa học: 7.8; Ngữ Văn: 5.5; Tiếng Anh: 4.8 Tb Lên lớp

25 HÀ VĂN TIẾN 10A11 Thi lại Ngữ Văn: 6; Tiếng Anh: 5.8 Tb Lên lớp

26 MA THỊ UYÊN 10A11 Thi lại Toán: 5.4; Hóa học: 5.3; Ngữ Văn: 6; Tiếng Anh: 3.5 Yếu Ở lại lớp

27 PHẠM THỊ NHI 10A11 Thi lại Toán: 6.9 Tb Lên lớp

28 TRẦN BÁ NGUYÊN 10A11 Thi lại Ngữ Văn: 4.5 Yếu Ở lại lớp

29 TRIỆU THỊ NGA 10A11 Thi lại Toán: 6.2 Tb Lên lớp

30 LÊ ANH TUẤN 10A12 Thi lại Toán: 6.3 Tb Lên lớp

31 Mai Trùng Dương 10A12 Thi lại Vật lí: 7.5; Ngữ Văn: 4.5 Tb Lên lớp

32 Nguyễn Đăng Hải 10A12 Thi lại Vật lí: 7; Ngữ Văn: 5; Tiếng Anh: 4.8 Tb Lên lớp

33 Nguyễn Ngọc Diệp 10A12 Thi lại Vật lí: 8.7; Sinh học: 7.5; Ngữ Văn: 5; Tiếng Anh: 5 Tb Lên lớp

34 NGUYỄN VIẾT HOÀN 10A12 Thi lại Toán: 6.7 Tb Lên lớp

35 Trần Văn Luận 10A12 Thi lại Toán: 5.8; Vật lí: 8; Công Nghệ: 9.5 Tb Lên lớp

36 Đỗ Trịnh Hòa Nam 10A13 Thi lại Toán: 5.1; Sinh học: 8.3; Ngữ Văn: 5 Tb Lên lớp

37 LƯƠNG THỊ NGỌC QUỲNH 10A13 Thi lại Tiếng Anh: 6.3 Tb Lên lớp

38 MA VĂN ĐỨC 10A13 Thi lại Tiếng Anh: 7.8 Tb Lên lớp

39 NÔNG THU HẰNG 10A13 Thi lại Tiếng Anh: 7.5 Tb Lên lớp
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40 Nguyễn Đình Thông 10A13 Thi lại Ngữ Văn: 5 Tb Lên lớp

41 NGUYỄN LINH ĐAN 10A13 Thi lại Tiếng Anh: 7.3 Tb Lên lớp

1 Lê Trương Hiển Long 11A03 Thi lại Toán: 3.6 Tb Lên lớp

2 LÊ XUÂN GIANG 11A04 Thi lại Vật lí: 7 Tb Lên lớp

3 NGUYỄN THỊ  THANH CÚC 11A04 Thi lại Toán: 5.5; Vật lí: 6.2 Tb Lên lớp

4 Trần Văn Quang 11A06 Thi lại Hóa học: 7 Tb Lên lớp

5 Hồ Tấn Trường Duy 11A07 Thi lại Vật lí: 6.7 Tb Lên lớp

6 Lê Thị Hoài Thương 11A07 Thi lại Vật lí: 5.7 Tb Lên lớp

7 Trần Hoàng Thu Trang 11A07 Thi lại Tiếng Anh: 8 Khá Lên lớp

8 Nguyễn Việt Hoàng 11A08 Thi lại Tiếng Anh: 5.3 Tb Lên lớp

9 Phạm Thành Khánh Đan 11A08 Thi lại Toán: 5.6 Tb Lên lớp

10 Hoàng Trọng Khiên 11A09 Thi lại Vật lí: 6.7; Hóa học: 7.3 Tb Lên lớp

11 Nguyễn Thành Vũ 11A09 Thi lại Vật lí: 7.4 Tb Lên lớp

12 Phan Văn Tuấn Vũ 11A09 Thi lại Vật lí: 5.7 Tb Lên lớp

13 Bùi Thị Mai 11A10 Thi lại Ngữ Văn: 4.3 Yếu Ở lại lớp

14 Võ Thanh Trúc 11A10 Thi lại Không thi lại Ở lại lớp

15 Mạc Huy Hoàng 11A11 Thi lại Hóa học: 7 Tb Lên lớp

16 Nguyễn Văn Giáp 11A11 Thi lại Hóa học: 6.3 Tb Lên lớp

17 Phan Nguyễn Tuấn 11A11 Thi lại Toán: 5.2; Vật lí: 4.9; Hóa học: 6; Tiếng Anh: 5 Tb Lên lớp

18 Hoàng Tiến Vĩ 11A12 Thi lại Toán: 4.3; Ngữ Văn: 5 Tb Lên lớp

19 Lương Thị Liên 11A12 Thi lại Toán: 4; Vật lí: 6.2 Tb Lên lớp

20 Nguyễn Thị Hoài Thu 11A12 Thi lại Toán: 5.2 Tb Lên lớp

21 Nguyễn Văn Thành 11A12 Thi lại Toán: 5; Ngữ Văn: 5.5 Tb Lên lớp

22 Phạm Đình Cường 11A12 Thi lại Toán: 5.4 Tb Lên lớp

23 Nguyễn Cảnh Long 11A13 Thi lại Tiếng Anh: 7 Tb Lên lớp

24 Nguyễn Quang Hiếu 11A13 Thi lại Tiếng Anh: 6.5 Tb Lên lớp

25 Nguyễn Thị Thương 11A13 Thi lại Vật lí: 3.9 Tb Lên lớp


